
STT SBD MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi
chú

Phòng
Nói

Phòng
Viết

1 B001 Trần Ngọc Ánh 10/09/1988 Đắk Lắk 1 1

2 B002 Lương Quốc Bình 12/06/1997 Gia Lai 1 1

3 B003 Nguyễn Thị Linh Chi 12/09/1994 Đắk Lắk 1 1

4 B004 Trịnh Thị Hà 11/02/1996 Đắk Lắk 1 1

5 B005 Nguyễn Nữ Ngọc Hân 23/10/1997 Đắk Lắk 1 1

6 B006 Trịnh Hữu Hậu 06/04/1983 Đắk Lắk 1 1

7 B007 Nguyễn Thị Hiền 31/10/1976 Bắc Giang 1 1

8 B008 Phạm Ngọc Hiệp 03/05/1980 Gia Lai 1 1

9 B009 Đặng Thị Hoa 03/01/1994 Đắk Nông 1 1

10 B010 Phạm Thị Hoa 08/01/2000 Gia Lai 1 1

11 B011 Trịnh Thế Hùng 10/07/1984 Hà Nam 1 1

12 B012 Vũ Quang Hùng 02/07/1983 Kon Tum 1 1

13 B013 Dương Bảo Khánh 27/10/1990 Đắk Lắk 1 1

14 B014 Phạm Thị Kim Khánh 17/05/1991 Đắk Lắk 1 1

15 B015 Bùi Thị Ngọc Lan 06/05/1988 Đắk Lắk 1 1

16 B016 Nguyễn Thị Thu Lan 05/06/1997 Đắk Lắk 1 1

17 B017 Phan Bảo Long 23/03/1988 Đắk Lắk 1 1

18 B018 Nguyễn Ngọc
Thành

Luân 16/10/1988 Quảng Trị 1 1

19 B019 Võ Đức Minh 07/07/1983 Đắk Lắk 1 1

20 B020 Hoàng Hoài Nam 27/12/1989 Đắk Lắk 1 1

21 B021 Lê Thị Hoài Nam 24/02/1995 Đắk Lắk 1 2

22 B022 Hồ Sỹ Nghệ 21/09/1996 Đắk Lắk 1 2

23 B023 Bùi Thị Thảo Nguyên 27/08/1986 Bình Định 1 2

24 B024 Huỳnh Thanh Nhiên 29/06/1985 Quảng Nam 1 2

25 B025 Nguyễn Chí Phúc 12/12/1987 Đắk Lắk 1 2

26 B026 Nguyễn Quốc
Duyên

Phúc 10/11/1984 Tây Ninh 1 2

27 B027 Nguyễn Thị Lệ Quyên 03/07/1993 Đắk Lắk 1 2

28 B028 Lê Thanh Sơn 04/07/1990 Đắk Lắk 1 2

29 B029 Vũ Đức Thành 26/08/1986 Đắk Lắk 1 2

30 B030 Đỗ Thiên Thi 14/06/1989 Đắk Lắk 1 2

31 B031 Đỗ Thị Tho 05/01/1990 Ninh Bình 1 2

32 B032 Nguyễn Văn Tiến 20/01/1986 Gia Lai 1 2

33 B033 Lê Trần Huyền Trang 17/02/1995 Đắk Lắk 1 2
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34 B034 Lương Thị Bích Trang 15/04/1993 Khánh Hòa 1 2

35 B035 Trần Thị Trang 08/06/1984 Vĩnh Long 1 2

36 B036 Lê Thị Bích Trâm 19/10/1986 Gia Lai 1 2

37 B037 Đặng Trọng Trường 25/11/1983 Thanh Hóa 1 2

38 B038 Bạch Thanh Tuấn 05/07/1967 Bình Định 1 2

39 B039 Dương Tuấn 12/11/1996 Đắk Lắk 1 2

40 B040 Võ Thị Hồng Vân 01/07/1979 Đồng Nai 1 2

41 B041 Nguyễn Viết Vinh 24/11/1988 Thừa Thiên Huế 1 2

       Tổng số học viên theo danh sách: 41
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